
TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

1 2 3 4

I Trường Mầm non Hoa Mơ: 20 người.

1 Đào Thị Sen Hiệu trưởng

2 Trần Thị Khánh Phó hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Thanh Ngân Phó hiệu trưởng

4 Lò Thị Kim Giáo viên

5 Trần Thị Bé Hậu Giáo viên

6 Vì Thị Ơn Giáo viên

7 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo Viên

8 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên

9 Nguyễn Thị Liên Giáo viên

10 Đỗ Thị Minh Nhâm Giáo viên

11 Nguyễn Thuý Hằng Giáo viên

12 Lò Thị Thương Giáo viên

13 Nguyễn Thị Sen  Giáo viên

14 Nguyễn Thị Vui Giáo viên

15 Phạm Thị Yến Giáo viên

16 Vũ Thị Lành Giáo viên

17 Dương Thị Thanh Thuỷ Kế toán

18 Bùi Thị Liên Y tế trường học

19 Nguyễn Trọng Quyết Kế toán

20 Hoàng Văn Quân Nhân viên Bảo vệ

II Trường Mầm non Nam Thanh: 32 người.

1 Nguyễn Thị Nhàn Hiệu trưởng

2 Trịnh Thị Hòa Phó Hiệu trưởng 

3 Đào Thị Lý Phó Hiệu trưởng 

4 Bùi Thị Thùy Dung Giáo viên

5 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên

6 Nguyễn Thị Kim Nguyên Giáo viên

7 Quàng Thị Hồng Nhươi Giáo viên
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8 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo Viên

9 Nguyễn Thị Thúy Giáo Viên

10 Nguyễn Thị Thanh Trâm Giáo Viên

11 Nguyễn Thị Hương Thảo Giáo Viên

12 Hà Thị Duyên Giáo viên

13 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên

14 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên

15 Phùng Thị Hường Giáo viên

16 Trần Thanh Thảo Giáo viên

17 Vũ Thị Tơ Giáo viên

18 Cà Thị Thanh Nga Giáo viên

19 Nguyễn Thị Trang Nhung Giáo viên

20 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên

21 Đoàn Thùy Nhâm Giáo viên

22 Lê Thúy An Giáo Viên

23 Hoàng Thị Giang Giáo viên

24 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên 

25 Quàng Thị Thương Giáo viên

26 Quàng Thị Loan Giáo viên 

27 Lò Thị Hương Giáo viên

28 Bùi Như Trang Giáo viên

29 Nguyễn Thị Huế Kế toán 

30 Lưu Thị Huyền Y tế học đường

31 Phạm Văn Bình Nhân viên Bảo vệ

32 Nguyễn Trọng Hưng Nhân viên Bảo vệ  

III  Trường Mầm non Noong Bua: 24 người.

1 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng 

2 Phan Thị Minh Nguyệt Phó Hiệu trưởng 

3 Lê Thị Duyên Phó hiệu trưởng

4 Vũ Thị Thùy Vân Giáo viên 

5 Lò Thị Ánh Thu Giáo viên 

6 Hoàng Thị Hồng Giáo viên 

7 Cà Thị Xuấn Giáo viên

8 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên 
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9 Đoàn Thị Nương Giáo viên 

10 Lương Hồng Châu Giáo viên 

11 Nguyễn Thị Phương Giáo viên 

12 Phạm Thị Hằng Giáo viên 

13 Lường Thị Thành Giáo viên 

14 Lò Thị Hưởng Giáo viên 

15 Nguyễn Thị Kiều Anh Giáo viên 

16 Nguyễn Quỳnh Hương Giáo viên 

17 Sìn Thị Vân Giáo viên 

18 Hoàng Thị Dung Giáo viên 

19 Trần Thị Dịu Giáo viên 

20 Phạm Thị Xuân Giáo viên 

21 Mào Thị Nhụy Giáo viên 

22 Nguyễn Thị Tươi Kế toán

23 Nguyễn Song Hào Nhân viên Bảo vệ 

24 Bùi Ngọc Lâm Nhân viên Bảo vệ

IV Trường Mầm non Hoa Sen: 18 người

1 Đỗ Thị Minh Mẫn Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Nhung Phó hiệu trưởng

3 Lò Thị Thu Hồng Phó hiệu trưởng

4 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên

5 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên

6 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên

7 Vũ Thị Liên Giáo viên

8 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

9 Nguyễn Thị Đào Giáo viên

10 Nguyễn Thuý Linh Giáo viên

11 Lê Thị Ánh Giáo viên

12 Đèo Thị Thuý Giáo viên

13 Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên

14 Lò Thị Thơm Giáo viên

15 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên

16 Vũ Thị Kim Huế Kế toán

17 Vì Thị Thanh Y tế trường học
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18 Hoàng Văn Minh Nhân viên Bảo vệ

V Trường Tiểu học Nam Thanh: 42 người.

1 Hoàng Bích Huệ Hiệu trưởng

2 Trần Thị Thu Hiền Phó hiệu trưởng

3 Hoàng Anh Tuấn Phó hiệu trưởng

4 Phạm Thị Quyên Giáo Viên

5 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo Viên

6 Mai Thị Én Giáo Viên

7 Bùi Kim Thơm Giáo Viên

8 Trần Thanh Quỳnh Giáo Viên

9 Nguyễn Xuân Quỳnh Giáo Viên

10 Đỗ Thị Thanh Giáo Viên

11 Nguyễn Thị Hoa Giáo Viên

12 Nguyễn Thị Hoa Giáo Viên

13 Nhâm Thị Giang Giáo Viên

14 Trần Thị Liên Giáo Viên

15 Vũ Thị Hồng Thanh Giáo Viên

16 Lương Thị Loan Giáo Viên

17 Phạm Thị Mai Hiên Giáo Viên

18 Đỗ Thị Phượng Giáo Viên

19 Phạm Thị Tú Giáo Viên

20 Nguyễn Thị Hậu Giáo Viên

21 Hoàng Thị Thủy Giáo Viên

22 Phạm Thị Thanh Tâm Giáo Viên

23 Nguyễn Thị Châm Giáo Viên

24 Mai Thương Giáo Viên

25 Nguyễn Thị Khánh Giáo Viên

26 Vũ Đình Hoàng Giáo Viên

27 Nguyễn Thị Yến Giáo Viên

28 Phan Thị Lịch Giáo Viên

29 Cao Trung Tình Giáo Viên

30 Trần Thị Lan Anh Giáo Viên

31 Tạ Thị Hằng Giáo Viên

32 Đinh Thị Nụ Giáo Viên
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33 Hoàng Công Thành Giáo Viên

34 Nguyễn Thị Quyên Giáo Viên

35 Lâm Thị Thảo Giáo Viên

36 Vũ Việt Hùng Giáo Viên

37 Hoàng Thị Hoài Thu Kế toán

38 Phạm Hải Yến Y tế học đường

39 Cầm Thị Hà Nhân viên văn thư

40 Trần Thị Thu Thêm Thư viện

41 Đèo Văn Dương Nhân viên Bảo vệ

42 Đỗ Xuân Trào Nhân viên Bảo vệ

VI Trường Tiểu học Noong Bua:  40 người

1 Trần Thị Khánh Tùng Hiệu trưởng 

2 Phan Thị Thiền Phó hiệu trưởng 

3 Hà Thị Diên Giáo viên

4 Đặng Thị Hà Giáo viên

5 Vũ Thị Hồng Hà Giáo viên

6 Lê Thị Kim Hạnh Giáo viên

7 Trần Thị Hiền Giáo viên

8 Lường Thị Kim Hiền Giáo viên

9 Hoàng Trung Hiếu Giáo viên

10 Đặng Thị Hòa Giáo viên

11 Nguyễn Thu Hòa Giáo viên

12 Nguyễn Thị Mỹ Hoàn Giáo viên

13 Lữ Thị Dương Giáo viên

14 Vũ Đình Kiểu Giáo viên

15 Lê Thị Hồng Lương Giáo viên

16 Nguyễn Thị Lý Giáo viên

17 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên

18 Lê Thị Thanh Nga Giáo viên

19 Hoàng Thị Mơ Giáo viên

20 Vũ Thị Phượng Giáo viên

21 Vũ Trọng Quảng Giáo viên

22 Phạm Thị Hồng Quyên Giáo viên

23 Nguyễn Xuân Sơn Giáo viên
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24 Nguyễn Thị Minh Thanh Giáo viên

25 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên

26 Đào Thị Thìn Giáo viên

27 Bùi Thị Quỳnh Thu Giáo viên

28 Vũ Thị Thúy Giáo viên

29 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên

30 Phạm Thị Vân Giáo viên

31 Vàng Thị Xuân Giáo viên

32 Đỗ Thị Thuỳ Giáo viên

33 Hoàng Thị Hồng Giáo viên

34 Nguyễn Thị Miền Giáo viên

35 Bùi Thị Thanh Xuân Y tế học đường

36 Trần Văn Nhật Thư viên

37 Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán

38 Phạm Thị Mai Kế toán

39 Nguyễn Quý Sinh Nhân viên Bảo vệ

40 Nguyễn Đình Hiệp Nhân viên Bảo vệ

VII Trường THCS Nam Thanh: 36 người.

1 Trần Thị Thanh Tịnh Hiệu trưởng 

2 Vũ Thị Nhung Hiệu phó

3 Tạ Thị Nành Hiệu phó

4 Phạm Thị Quỳnh Ngọc Giáo viên

5 Triệu Thị Gái Giáo viên

6 Kim Thị Thập Giáo viên

7 Nguyễn Đức Biên Giáo viên

8 Cao Thị Thu Giáo viên

9 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên

10 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

11 Trần Thị Hằng Giáo viên

12 Lê Thị Mai Hương Giáo viên

13 Vi Hà Thanh Giáo viên

14 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên

15 Đặng Thị  Kim Thoa Giáo viên

16 Hoàng Thị Quế Anh Giáo viên
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17 Quàng Thị Kim Giáo viên

18 Hà Thị Loan Giáo viên

19 Nguyễn Thế Long Giáo viên

20 Nguyễn Thị Chung Giáo viên

21 Vũ Anh Tuấn Giáo viên

22 Hà Xuân Quân Giáo viên

23 Nguyễn Trọng Đồng Giáo viên

24 Trần Lệ Thủy Giáo viên

25 Bùi Đức Chung Giáo viên

26 Phạm Thị Bẩy Giáo viên

27 Lò Thị Thúy Nga Giáo viên

28 Phạm Tuyết Thu Giáo viên

29 Nguyễn Xuân Hoàn Giáo viên

30 Phạm Xuân Chung Giáo viên

31 Lê Tòng Kim Phượng Kế toán

32 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên

33 Vũ Thị Thiện Giáo viên

34 Nguyễn Thị An Nhân viên

35 Đào Đức Chương Nhân viên Bảo vệ

36 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên Bảo vệ

VIII Trường THCS Him Lam:  58 người.

1 Cao Thị Đại Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Hiệu trưởng   

3 Hà Thị Liên Phó Hiệu trưởng

4 Trần Thị Hoa Giáo viên

5 Lê Thị Ngọc Giáo viên

6 Nguyễn Thị Hương Giáo viên 

7 Bùi Thị Hồng Lan Giáo viên 

8 Hoàng Thị Phương Thảo Giáo viên 

9 Phạm Đức Cường Giáo viên 

10 Tô Thị Thịnh Giáo viên 

11 Đặng Thị Mai Thanh Giáo viên 

12 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên 

13 Vũ Hải Yến Giáo viên 
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14 Vũ Thị Hường Giáo viên 

15 Lê Thị Luyến Giáo viên 

16 Lưu Thị Thúy Giáo viên 

17 Vũ Thị Yến Giáo viên 

18 Vũ Thị Tuyết Lan Giáo viên 

19 Đặng Thị Thùy Giáo viên 

20 Cao Thị Mười Giáo viên 

21 Trương Thị Thu Quyên Giáo viên 

22 Phạm Phú Sảo Giáo viên 

23 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 

24 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên 

25 Nguyễn Cúc Hòa Giáo viên 

26 Lê Thị Hạnh Giáo viên 

27 Lê Như Hoa Giáo viên  

28 Nguyễn Thị Thu Giáo viên  

29 Bùi Thị Thu Hồng Giáo viên 

30 Phạm Minh Thu Giáo viên 

31 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 

32 Ngô Thị Thảo Giáo viên 

33 Nguyễn Thị Loan Giáo viên 

34 Hoàng Thị Tươi Giáo viên 

35 Nguyễn Văn Hạnh Giáo viên 

36 Lò Thị Viên Giáo viên 

37 Tô Thị Chi Giáo viên 

38 Nguyễn Thành Trung Giáo viên 

39 Đinh Duy Hưng Giáo viên 

40 Nguyễn Xuân Duy Giáo viên 

41 Lê Thị Tình Giáo viên 

42 Tống Thị Yến Giáo viên 

43 Nguyễn Hải Lệ Giáo viên 

44 Vũ Thị Tố Loan Giáo viên 

45 Nguyễn Thị Thanh Hồng Giáo viên 

46 Nguyễn Việt Hà Giáo viên 

47 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên 



9

TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

48 Nguyễn Thu Hà Giáo viên 

49 Phạm Thị Thu Giáo viên 

50 Mai Thị Ngọc Linh Giáo viên 

51 Nguyễn Đức Nhuận Giáo viên 

52 Bùi Thị Quỳnh Nga Giáo viên 

53 Nguyễn Thị Kim Tuyến Kế toán

54 Nguyễn Đức Lam Nhân viên 

55 Sa Văn Hữu Y tế học đường

56 Phạm Phương Uyên Nhân viên Phục vụ 

57 Lê Đình Chín Nhân viên Bảo vệ 

58 Hoàng Văn Bình Nhân viên Bảo vệ 

IX  Trường Mầm non xã Thanh Xương: 42 người.

1 Trịnh Thị Huyền Hiệu trưởng 

2 Phạm Thị Nam Hồng Phó Hiệu trưởng 

3 Đặng Thị Thái Hà Phó Hiệu trưởng 

4 Lê Thị Biên Thùy Giáo viên 

5 Hà Thị Hoan Giáo viên 

6 Hà Thị Hồng Tứ Giáo viên 

7 Vũ Thị Thanh Giáo viên 

8 Trần Thúy Lan Giáo viên 

9 Nguyễn Thị Hải Giáo viên 

10 Lê Thị Yến Giáo viên 

11 Vũ Thị Minh Phương Giáo viên 

12 Đỗ Thị Nga Giáo viên 

13 Lường Thị Thu Giáo viên 

14  Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên 

15  Lê Thị Hân Giáo viên 

16 Dư Kim Tuyến Giáo viên 

17  Nguyễn Thị Thùy Giáo viên 

18  Trần Thị Thu Giáo viên 

19  Nông Thị  Hồng Nhung Giáo viên 

20  Lò Thị Loan Giáo viên SN 1991

21 Lò Thị Địa Giáo viên 

22 Phạm Thu Hường Giáo viên 
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23 Hoàng Thị Dung Giáo viên 

24 Lò Thị Hiền Giáo viên 

25 Lò Thị Thương Giáo viên 

26 Lò Thị Loan Giáo viên SN 1990

27 Lò Thị Piếng Giáo viên 

28 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên 

29 Phạm Thị Ngân Giáo viên 

30 Đỗ Thị Hòa Giáo viên 

31 Hà Thị  Tâm Giáo viên 

32 Quàng Thị Bình Giáo viên 

33 Trần Thị Huyền Giáo viên 

34 Trần Thị Nhung Giáo viên 

35 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 

36 Hoàng Thị Ánh Giáo viên 

37 Bùi Diệu Thu Giáo viên 

38 Tòng Thị Xuân Giáo viên 

39 Hoàng Thị Hải Yến Y tế học đường

40 Vũ Thị Nhài Kế toán 

41 Vũ Thị Kim Thu Nhân viên Phục vụ 

42 Trần Xuất Thượng Nhân viên Bảo vệ 

X  Trường Tiểu học số 1 xã Thanh Xương: 25 người.

1 Hoàng Ngọc Vĩnh Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Thị Thanh Lan Phó Hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thị Hạnh Phó hiệu trưởng 

4 Phí Thị Hải Vân Giáo viên 

5 Ngô Thị Minh Loan Giáo viên 

6 Hà Thị Bích Liên Giáo viên 

7 Lù Thị Thanh Giáo viên 

8 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên 

9 Lò Thị Thuỷ Giáo viên 

10 Hoàng Việt Anh Giáo viên 

11 Nguyễn Thị Lơ Giáo viên 

12 Lê Thị Ngoan Giáo viên 

13 Chu Thị Nhẫn Giáo viên 
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14 Phạm Ngọc Trình Giáo viên 

15 Vũ Đình Hoan Giáo viên 

16 Hà Thanh Hải Giáo viên 

17 Nguyễn Thị Loan Giáo viên 

18 Phạm Thị Thùy Giáo viên 

19 Lường Thị Duyên Giáo viên 

20 Tòng Thị Lan Anh Giáo viên 

21 Hoàng Hà Anh Giáo viên 

22 Nguyễn Thị Bích Thuận  Kế toán  

23 Hà Thị Dung Nhân viên y tế

24 Lò Thị Minh Thu Nhân viên phục vụ

25 Quàng Văn Thành Nhân viên Bảo vệ

XI  Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương: 27 người

1 Đỗ Thị Thọ Hiệu trưởng 

2 Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên SN 1974

4 Nguyễn Thị Chinh Giáo viên SN 1977

5 Mai Thị Bích Đào Giáo viên 

6 Đỗ Thị Mai Lan Giáo viên 

7 Trần Thị Hà Giáo viên 

8 Hoàng Lan Anh Giáo viên 

9 Trần Thị Thục Giáo viên 

10 Đặng Kiều Nga Giáo viên 

11 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 

12 Nguyễn Thị Mến Giáo viên 

13 Hà Thị Thanh Hương Giáo viên 

14 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên 

15 Nguyễn Thuỳ Dương Giáo viên 

16 Bùi Thu Trang Giáo viên 

17 Lù Văn Lâm Giáo viên 

18 Trần Thị Minh Chính Giáo viên 

19 Vũ Thị Doãn Giáo viên 

20 Vũ Thị Nhài Giáo viên 

21 Nguyễn Thị Lanh Giáo viên 
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22 Nguyễn Thu Trang Giáo viên 

23 Nguyễn Thị Lại Giáo viên 

24 Võ Thị Hảo Giáo viên 

25 Hoàng Thị Bích Ngọc Y tế học đường

26 Nguyễn Văn Thủy Viên chức Kế toán 

27 Nguyễn Văn Đại Nhân viên Bảo vệ 

XII Trường THCS xã Thanh Xương: 35 người.

1 Nguyễn Duy Quảng Hiệu trưởng

2 Hoàng Công Tuấn Phó Hiệu trưởng 

3 Nguyễn Thiện Tuấn Giáo viên 

4 Phạm Thị Vân Ngọc Giáo viên 

5 Nguyễn Thị Mai Hương Giáo viên 

6 Nguyễn Thị Hà Giáo viên 

7 Vũ Văn Hào Giáo viên 

8 Quàng Thị Hòa Giáo viên 

9 Vũ Thị Hoan Giáo viên 

10 Mai Thị Hương Giáo viên 

11 Vũ Việt Kiều Giáo viên 

12 Cà Thị Kim Giáo viên 

13 Lưu Thị Hải Lý Giáo viên 

14 Trần Thị Mai Giáo viên 

15 Ngô Thị Mơ Giáo viên 

16 Nguyễn Phương Nam Giáo viên 

17 Đặng Thị Thanh Nga Giáo viên 

18 Nguyễn Thị Nhẫn Giáo viên 

19 Đinh Thị Trang Nhung Giáo viên 

20 Hà Thị Nhung Giáo viên 

21 Đàm Thị Oanh Giáo viên 

22 Đoàn Thị Quý Giáo viên 

23 Bùi Duy Sáng Giáo viên 

24 Lê Ngọc Thùy Giáo viên 

25 Hoàng Thanh Thủy Giáo viên 

26 Lương Thị Thu Trang Giáo viên 

27 Phạm Thị Vân Giáo viên 
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TT Họ và tên Vị trí việc làm hiện nay Ghi chú

28 Vũ Văn Vinh Giáo viên 

29 Trần Thị Vui Giáo viên 

30 Vũ Hải Yến Giáo viên 

31 Nguyễn Thị Ngọc Cúc Thiết bị 

32 Trần Thị Trang  Văn thư 

33 Trịnh Thu Trang Y tế học đường 

34 Nguyễn Thị Tịnh  Kế toán 

35 Quàng Văn Tâm Nhân viên Bảo vệ 

           Tổng số: 399 viên chức, người lao động./.
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